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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÀM TÂN           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN  

Bản án số: 24/2017/HSST 

Ngày: 26/7/2017 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Thanh Phương 

Các Hội thẩm nhân dân: 

- Ông Huỳnh Quốc Thái. Nghề nghiệp: Công chức  

Nơi công tác: Ủy ban nhân dân xã Tân Hà. 

- Bà Nguyễn Thị Tơ. Nghề nghiệp: Giáo viên 

Nơi công tác: Trường trung học cơ sở Tân Minh. 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Ông Phan Vĩnh Nguyên - Cán bộ 

Toà án nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn Thành Yên - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 21/2017/HSST ngày 09 tháng 6 

năm 2017, đối với bị cáo: 

NGUYỄN ĐÌNH L. Tên gọi khác: Không, sinh ngày: 03/5/1999, tại Bình 

Thuận. 

Nơi ĐKNKTT: X, L, Hàm Tân, Bình Thuận. 

Trình độ văn hóa: 8/12 - Nghề nghiệp: Làm biển. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Con ông Nguyễn Đình T và bà Nguyễn Thị L 

Gia đình có 04 anh chị em. Bị cáo là con thứ ba. 

Vợ, con: Chưa có. 

Bị cáo tại ngoại (Bị cáo hiện đang thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 11 

ngày 12/4/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân). (Có mặt) 

* Người bị hại: Ông Hoàng Liên S, sinh năm: 1956. 

HKTT: X, L, Hàm Tân, Bình Thuận. (Vắng mặt) 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Hữu L, sinh năm: 

1991. 

HKTT: X, L, La Gi, Bình Thuận. (Vắng mặt) 

NHẬN THẤY: 

Bị cáo Nguyễn Đình L bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân truy tố về hành 

vi phạm tội như sau: 
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Chiều tối ngày 06/02/2017, ông Hoàng Liên S sau khi đi làm thuê ở thôn X, X, 

thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận xong thì mượn 01 xe mô tô sirius BKS 86B6-143.86 của 

anh Nguyễn Hữu L để đi về nhà mình ở thôn X, L, Hàm Tân, Bình Thuận. Sau khi về 

đến nhà, ông S dắt xe vào nhà và đi ngủ. 

Khoảng 04h ngày 07/02/2017, Nguyễn Đình L đi ngang qua nhà ông S thì nảy 

sinh ý định đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Xuất phát từ ý định 

trên, Nguyễn Đình L lén lút đột nhập vào nhà ông Hoàng Liên S thì thấy 01 xe mô tô 

nhãn hiệu Yamaha Sirius BKS 86B6-143.86 đang dựng trong phòng khách, gần cửa 

trước. L liền đi đến kiểm tra và thấy xe không khóa cổ nên L đã lén lút dắt chiếc xe  

trên ra khỏi nhà ông Hoàng Liên S rồi đem về phòng phía sau nhà bà nội L là bà 

Nguyễn Thị C ở gần đó cất giấu. Tuy nhiên, do sợ bị phát hiện nên vào lúc 10h sáng 

cùng ngày, Nguyễn Đình L đã ra trình diện tại Công an xã L, huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận và khai nhận hành vi chiếm đoạt xe máy của ông Hoàng Liên S. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 03/KL-HĐĐGTS ngày 14/02/2017 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hàm Tân kết luận: Xe máy BKS 

86B6-143.86 tại thời điểm bị chiếm đoạt có giá trị 8.575.000 đồng (Tám triệu năm 

trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) 

Vật chứng của vụ án: Xe máy BKS 86B6-143.86 đã được Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Hàm Tân trả lại cho ông Hoàng Liên S.  

Phần dân sự: Ông Hoàng Liên S đã nhận lại được Xe máy BKS 86B6-143.86, 

hiện không có yêu cầu bồi thường thêm và đã có đơn bãi nại, đơn miễn truy cứu trách 

nhiệm hình sự đối với Nguyễn Đình L. 

Tại Bản Cáo trạng số 21/QĐ/KSĐT/VKS-HS ngày 09/6/2017 của Viện kiểm sát 

nhân huyện Hàm Tân truy tố Nguyễn Đình L về tội: “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 138 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, đề nghị Hội 

đồng xét xử:  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 138, điểm h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 74, Điều 

60 Bộ luật hình sự. Phạt: Bị cáo Nguyễn Đình L mức án từ 06 tháng tù đến 09 tháng 

tù, nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của Kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. 

XÉT THẤY: 

Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Nguyễn Đình L thừa nhận hành vi phạm tội đúng 

như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân đã truy tố, không oan. Xét 

lời khai nhận tội của bị cáo đối chiếu với những tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ và 

qua thẩm vấn công khai tại phiên tòa đủ căn cứ để khẳng định: Ngày 07/02/2017, 

Nguyễn Đình L đã có hành vi đột nhập vào nhà của ông Hoàng Liên S lén lút chiếm 

đoạt xe máy BKS 86B6 - 143.86.  

Tại Kết luận định giá tài sản số 03/KL-HĐĐGTS ngày 14/02/2017 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Hàm Tân kết luận: Xe máy BKS 86B6-

143.86 tại thời điểm bị chiếm đoạt có giá trị 8.575.000 đồng (Tám triệu năm trăm bảy 

mươi lăm nghìn đồng) 
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Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Đình L đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, 

tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự. 

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân truy tố bị cáo 

Nguyễn Đình L về tội danh, điều luật áp dụng là có căn cứ và đúng pháp luật. 

Xét tính chất mức độ phạm tội của bị cáo Nguyễn Đình L, Hội đồng xét xử thấy 

rằng: Bị cáo là người có có sức khỏe nhưng lười biếng lao động, bản thân bị cáo nhận 

thức rõ việc trộm cắp tài sản của người khác là vi phạm pháp luật và bị Nhà nước 

nghiêm cấm, nhưng với bản tính muốn có nhiều tiền để tiêu xài mà không phải lao 

động, đã trộm tài sản, nhằm mục đích bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hành vi phạm tội 

của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của 

người khác, xem thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương, gây 

bất bình trong quần chúng nhân dân. Xét thấy, hiện nay tình hình trộm cắp tài sản trên 

địa bàn huyện Hàm Tân diễn ra thường xuyên, liên tục, tính chất ngày càng tăng, đã 

gây ảnh hưởng xấu đến đời sống sinh hoạt của các gia đình tại địa phương. Do đó, cần 

phải áp dụng một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, 

cải tạo, giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa tội phạm chung. 

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Đình L, Hội đồng xét 

xử có xem xét cho bị cáo các tình tiết sau: Bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn 

năn hối cải về những việc làm sai trái của mình; Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng; Chưa có tiền án, tiền sự; Sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Phạm tội 

nhưng chưa gây thiệt hại. Người bị hại có đơn bãi nại và miễn truy cứu trách nhiệm 

hình sự đối với bị cáo. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy 

định tại điểm h, điểm p, điểm g khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, để giảm nhẹ 

một phần hình phạt đối với bị cáo. Ngoài ra, khi phạm tội, bị cáo là người chưa thành 

niên nên mọi hành động suy nghĩ và nhận thức có phần còn hạn chế, cần áp dụng các 

quy định tại Điều 69, Điều 71, Điều 74 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.  

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có địa chỉ nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Bên cạnh 

đó, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình sự quy định tại Điều 46 Bộ luật hình sự; 

Trong thời gian thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo đã chấp hành tốt và 

không có vi phạm gì. Do đó, Hội đồng xét xử nghĩ nên khoan hồng hình phạt đối với 

vị cáo, áp dụng quy định tại Điều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt tù cho bị cáo hưởng án 

treo, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú giám sát và giáo 

dục để bị cáo có điều kiện lao động, cải tạo ổn định cuộc sống cũng như để thể hiện sự 

khoan hồng của pháp luật. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Hoàng Liên S sau khi nhận lại được tài sản không 

có yêu cầu gì về phần dân sự nên Hội đồng xét xử không xét. 

Về xử lý vật chứng: Xe máy BKS 86B6-143.86 đã được Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an huyện Hàm Tân trả lại cho ông Hoàng Liên S nên Hội đồng xét xử không 

xét. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

* Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đình L phạm tội: “Trộm cắp tài sản”.  
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* Áp dụng: Khoản 1 Điều 138, điểm h, p, g khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 60, 

Điều 69, Điều 71, Điều 74 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đình L 12 (mười hai) tháng tù, nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách là 24 (hai mươi bốn) tháng, được tính từ ngày Tòa tuyên án 

sơ thẩm (ngày 26/7/2017). 

Giao bị cáo Nguyễn Đình L cho Ủy ban nhân dân xã L, huyện Hàm Tân, tỉnh 

Bình Thuận giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự. 

* Áp dụng: Điều 98 và 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.  

Bị cáo Nguyễn Đình L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai, bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa 

được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án 

được niêm yết công khai tại địa phương. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo Nguyễn Đình L). 

* Nơi nhận:  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh Bình Thuận; Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện Hàm Tân;            

- Chi cục THADS huyện Hàm Tân;  

- Công an huyện Hàm Tân;              

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu HS - Lưu Tòa án; 

- UBND địa phương nơi bị cáo cư trú.  

 Nguyễn Thanh Phương 


